
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Châu Anh 20/10/2010 012 01

2 Đinh Trần Minh Anh 30/03/2010 028 02

3 Trần Nam Anh 08/06/2010 030 02

4 Phan Quỳnh Anh 25/03/2010 043 02

5 Nguyễn Hà Song Anh 21/08/2010 044 02

6 Võ Hoàng Gia Bảo 08/06/2010 060 03

7 Vũ Ngọc Minh Châu 13/10/2010 074 03

8 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2010 083 04

9 Võ Trí Dũng 30/07/2010 085 04

10 Nguyễn Tuấn Dũng 02/11/2008 086 04

11 Hoàng Ngân Giang 09/10/2010 108 04

12 Nguyễn Huy Hải 02/01/2010 115 05

13 Vũ Thị Thúy Hải 21/09/2010 117 05

14 Trần Xuân Hào 20/06/2010 120 05

15 Nguyễn Vĩnh Trọng Hiếu 20/10/2010 136 06

16 Huỳnh Tuấn Huy 14/08/2010 155 06

17 Đỗ Đăng Khoa 05/02/2010 185 07

18 Trần Anh Khôi 27/08/2010 192 08

19 Đỗ Ngọc Bảo Lam 02/11/2010 210 08

20 Nguyễn Đoàn Phi Lâm 03/04/2010 216 08

21 Bùi Tuệ Lâm 17/11/2010 219 09

22 Vũ Thị Thùy Linh 16/07/2009 231 09

23 Hoàng Anh Minh 13/04/2010 245 10

24 Trần Hồ Hoàng Nam 29/04/2010 271 11

25 Hồ Khánh Nam 18/05/2010 275 11

26 Phạm Lý Bảo Ngân 08/02/2010 280 11

27 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 15/10/2010 299 12

28 Nguyễn Phi Nhung 17/06/2010 330 13

29 Phạm Gia Phát 09/04/2010 336 13

30 Hồ Nguyễn Minh Phúc 07/04/2010 346 13

31 Nguyễn Thị Kim Phượng 10/02/2010 355 14

32 Trần Huỳnh Sơn 08/06/2010 370 14

33 Nguyễn Đức Thiện 26/01/2010 393 15

34 Vũ Bảo Thy 07/05/2010 416 16

35 Phạm Phú Gia Tiến 14/10/2010 420 16

36 Đỗ Thu Trang 21/12/2010 429 16

37 Vũ Cao Ngọc Trân 11/02/2010 438 17

38 Nguyễn Minh Trí 21/08/2010 444 17

39 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 02/12/2010 455 17

40 Lương Hoàng Vi 24/04/2010 465 18

41 Trần Hoàng Vũ 19/02/2010 473 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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